
Mẫu số 03 

SỔ GHI TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ TIẾP ĐẤT 

Đơn vị: 

Bộ phận, công trường: …………………………… 

Bắt đầu ghi sổ từ ngày.... tháng ….năm... 

Kết thúc ghi sổ vào ngày …..tháng …..năm..... 

Ngày 
tháng 
năm 
kiểm 
tra 

Tên và 
vị trí đặt 
thiết bị 
kiểm tra 

Kết quả kiểm 
tra và đo so 
với thông số 
chế tạo của 

thiết bị (hỏng 
và tính chất 

hỏng) 

Các 
phương 

pháp cần 
thiết kế 

khắc 
phục 

Họ, 
tên 
chữ 
ký 

người 
kiểm 
tra 

Lệnh của Phó 
giám đốc hoặc 

người được giao 
phụ trách cơ điện 
mỏ về khắc phục 
hỏng hóc và các 

chỉ dẫn cho người 
thực hiện các 
công việc đó 

Ghi chép việc 
khắc phục các 
hỏng hóc và 
chữ ký của 
người tiến 
hành khắc 
phục sự cố 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

Hướng dẫn ghi sổ 

1. Sổ dùng để ghi kết quả kiểm tra, đo điện trở tiếp đất các thiết bị điện, các công trình không 
phải là thiết bị điện nhưng phải làm tiếp địa theo quy định của Quy chuẩn này. 

2. Cột 2 ghi chung tên, vị trí các công trình và thiết bị điện, các lò trong đó đặt các thiết bị, ví dụ: 
Trạm phân phối 400V (Pππ - 0,4) lò chợ số 2 cánh Tây mức -50m; thiết bị điện của máy liên hợp 
Γ - 68 lò chợ cánh Đông số 3 công trường 4. 

3. Cột 3 được ghi những đánh giá tình trạng chung của thiết bị điện và tiếp đất, điện trở chuyển 
tiếp của tiếp đất, thời gian cắt mạch khỏi dòng điện rò nhân tạo xuống “đất”, cũng như tính chất 
hư hỏng (trong đó có sự giảm điện trở cách điện dưới định mức). 

4. Sổ này phải do Phó giám đốc hoặc người được giao phụ trách cơ điện mỏ lưu giữ. 

 

 

Nguồn: Thông tư 31/2017/TT-BCT 


